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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 11, khu phố Ông Trịnh,, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

29/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KHÁNH 
AN

3502475997

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP KHÁNH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANH AN GENERAL PRODUCTION 
TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SXTM&DV TỔNG HỢP KHÁNH AN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906862299 
Email: ctykhanhan1959@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Kinh doanh phòng hát karaoke; 

9329

2. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết : Cho thuê xe ô tô,cho thuê xe có động cơ 

7710

3. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ đồ uống loại có chứa cồn (rượu, bia) , bán lẻ 
đồ uống không chứa cồn (nước ngọt, nước hoa quả, nước 
khoáng, nước tinh khiết...) 

4723

4. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết : Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước 

4724

5. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết : Vận tải hành khách theo hợp đồng bằng ô tô 

4932

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe tải ;  Vận tải hàng hóa bằng 
xe tải, xe container, xe rơ mooc, xe đầu kéo, xe tải gắn cẩu

4933

7. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
chi tiết: Kinh doanh vận tải biển.

5012

8. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội 
địa; cho thuê tàu; cho thuê ghe, xuồng, sà lan, xáng cạp, xáng 
thổi (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).

5022

9. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hành lý, hàng hóa đường bộ, đường thủy

5224

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến 
vận tải đường hàng không)

5229

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết :kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn; Nhà 
khách, nhà nghỉ có kinh doanh du lịch; Nhà trọ, phòng trọ.

5510(Chính)

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống ; 

5610

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết : Quán rượu, bia,quầy rượu ; nước hoa quả, trà, cà phê, 
nước ngọt; 

5630

14. Điều hành tua du lịch 7912

15. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040059000527
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 1648 Đường 30/4 , Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 1648 Đường 30/4 , Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TĂNG MINH Nam

26/06/1959 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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